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	Số: 382/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014, NHIỆM VỤ NĂM 2015
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội(1) (Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014
1. Về chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

Triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong năm 2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây gọi tắt là luật, pháp lệnh) và ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc tổ chức các Phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã tổ chức Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 07 nghị quyết có nội dung chỉ đạo, đôn đốc công tác ban hành văn bản quy định chi tiết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch để triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 và Kế hoạch để triển khai Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội(2) và 03 quyết định chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành một số văn bản quy định chi tiết nhằm bảo đảm yêu cầu triển khai thi hành luật; yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ ưu tiên, tập trung bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, không phù hợp với thực tiễn và không khả thi; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết… 

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; lồng ghép, gắn kết công tác tiền kiểm (góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính) với công tác hậu kiểm (kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật); tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức rà soát luật, pháp lệnh, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết để đưa vào Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện. Ngoài việc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và phụ trách công tác pháp chế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đều giao cho một Thứ trưởng trực tiếp phụ trách công tác xây dựng pháp luật để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật. 

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên phối hợp theo dõi, đôn đốc(3), kiểm tra(4) tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng báo cáo Chính phủ, đồng thời công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tư pháp về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Để nâng cao chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ chức 02 phiên họp giao ban với Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ về công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; ban hành các văn bản về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa các công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản với nhau(5).
2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết
a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát, theo dõi của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, trong năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 206 văn bản quy định chi tiết (87 nghị định, quyết định và 119 thông tư, thông tư liên tịch), trong đó:

- 71 văn bản (26 nghị định, 03 quyết định, 39 thông tư, 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 23 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước năm 2014 hoặc có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Đây là số văn bản nợ ban hành của năm 2013 chuyển sang;

- 135 văn bản (51 nghị định, 07 quyết định, 64 thông tư, 13 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 22 luật, pháp lệnh phát sinh hiệu lực sau 01/01/2014, trong đó có 101/135 văn bản (34 nghị định, 05 quyết định, 50 thông tư, 12 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 12 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.
b) Kết quả ban hành văn bản (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/12/2014)

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 48/87 văn bản (42 nghị định, 06 quyết định), đạt 55,17%. Số chưa ban hành là 39/87 văn bản (35 nghị định, 04 quyết định), chiếm 44,83%, trong đó có 06 nghị định ở trong tình trạng “nợ đọng”.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 58/119 văn bản (55 thông tư, 03 thông tư liên tịch), đạt 48,74%. Số chưa ban hành là 61/119 văn bản (48 thông tư, 13 thông tư liên tịch), chiếm 51,26%, trong đó có 10 thông tư, 02 thông tư liên tịch đã ở trong tình trạng “nợ đọng”. 
Như vậy, trong năm 2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 106/206 văn bản, đạt 51,46%. Theo đó, đã giải quyết được 56/71 văn bản nợ ban hành của năm 2013 và 50/135 văn bản phát sinh trong năm 2014 (xin xem Phụ lục I). Số chưa ban hành là 100/206 văn bản, chiếm 48,54% (xin xem Phụ lục II), trong đó có 18 văn bản ở trong tình trạng “nợ đọng”.
- Có thể phân loại 100 văn bản chưa được ban hành theo một số tiêu chí như sau: 

Theo quy trình ban hành văn bản:

+ Đang soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến: 59 văn bản (07 nghị định, 40 thông tư, 12 thông tư liên tịch);

+ Đã thẩm định và đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định: 09 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư);

+ Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét để ban hành: 32 văn bản (24 nghị định, 03 quyết định, 04 thông tư, 01 thông tư liên tịch). 

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo:

	TT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN CẦN BAN HÀNH
	SỐ VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH

	
	
	
	Tổng số
	Phân loại

	
	
	
	
	NĐ
	QĐ
	TT
	TTLT

	1.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	51
	29
	08
	03
	14
	04

	2.
	Bộ Y tế
	15
	11
	01
	
	09
	01

	3.
	Bộ Xây dựng
	10
	09
	06
	
	03
	

	4.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10
	08
	06
	
	02
	

	5.
	Bộ Quốc phòng
	16
	08
	02
	
	03
	03

	6.
	Bộ Lao động, Thương binh và XH
	09
	07
	03
	
	04
	

	7.
	Bộ Tài chính
	12
	06
	03
	01
	01
	01

	8.
	Bộ Tư pháp
	09
	05
	03
	
	02
	

	9.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	10
	05
	02
	
	02
	01

	10.
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	12
	05
	
	
	03
	02

	11.
	Bộ Công an
	14
	05
	01
	
	03
	01

	12.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	12
	02
	
	
	02
	

	13.
	Bộ Giao thông vận tải
	09
	00
	
	
	
	

	14.
	Ngân hàng Nhà nước
	08
	00
	
	
	
	

	15.
	Bộ Công Thương
	03
	00
	
	
	
	

	16.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	02
	00
	
	
	
	

	17.
	Bộ Nội vụ
	02
	00
	
	
	
	

	18.
	Bộ Ngoại giao
	01
	00
	
	
	
	

	19.
	Thanh tra Chính phủ
	01
	00
	
	
	
	

	20.
	Văn phòng Chính phủ
	00
	
	
	
	
	

	21.
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	00
	
	
	
	
	

	22.
	Ủy ban Dân tộc
	00
	
	
	
	
	

	Tổng số
	206
	100
	35
	04
	48
	13


c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản
Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá về thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tích cực huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, các tổ chức xã hội; phát huy vai trò của tổ chức pháp chế và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án luật, pháp lệnh trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết, đảm bảo tính tiếp nối, thống nhất, phù hợp của văn bản quy định chi tiết với tinh thần của luật, pháp lệnh. Việc đánh giá về thủ tục hành chính đã được lồng ghép với quy trình góp ý, thẩm định văn bản và tập trung vào một đầu mối là Bộ Tư pháp hoặc tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, góp phần rút ngắn quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thẩm định văn bản. Các dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều được Văn phòng Chính phủ thẩm tra về mặt thủ tục và cho ý kiến về nội dung trước khi trình. 
d) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 
* Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thẩm định văn bản

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, công tác góp ý, thẩm định và kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với vai trò đầu mối của tổ chức pháp chế. 
Trong năm 2014, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thực hiện đánh giá tác động 1.532 thủ tục hành chính tại 287 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến đối với 1.342 thủ tục hành chính quy định tại 303 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Riêng Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 958 thủ tục hành chính quy định tại 108 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(6), theo đó, đã đề nghị bỏ 109 và sửa đổi 276 thủ tục hành chính (chiếm 40% số TTHC quy định trong dự thảo); thẩm định 707 thủ tục hành chính tại 88 văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính(7) và đã đề nghị bỏ 108 và sửa đổi 378 thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý (chiếm 68,7% số thủ tục hành chính quy định tại văn bản). Bộ Tư pháp đã thẩm định 300 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh); tổ chức 14 phiên họp của Hội đồng tư vấn thẩm định của Chính phủ để cho ý kiến đối với 14 dự án luật, dự thảo báo cáo rà soát triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013(8) theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức pháp chế đã tổ chức thẩm định 831 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. 
* Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Từ ngày 01/01/2014 đến tháng 12/2014, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 65 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (gồm 59 thông tư, 06 thông tư liên tịch) được các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành từ ngày 26/12/2013 đến ngày 17/10/2014. Qua kiểm tra, phát hiện 07 văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp với pháp luật, trong đó có 01 văn bản sai về nội dung (Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam), còn lại 06 văn bản (04 văn bản được ban hành trong năm 2013 và 02 văn bản được ban hành trong năm 2014) có sai sót về thể thức và không ảnh hưởng đến nội dung cũng như đối tượng áp dụng của văn bản. Đối với Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi phát hiện có dấu hiệu sai về nội dung, Bộ Tư pháp đã họp, trao đổi trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước và đã thống nhất về phương án xử lý theo quy định của pháp luật (xin xem Phụ lục III). Đối với 06 văn bản sai sót về thể thức, Bộ Tư pháp đã trao đổi, thông báo tại các cuộc họp, hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra văn bản để cơ quan ban hành văn bản được biết, tự kiểm tra, rút kinh nghiệm.

Qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, chất lượng các văn bản quy định chi tiết được ban hành trong năm 2014 đã được nâng lên đáng kể. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng; các quy định về thủ tục hành chính đã được “sàng lọc”, tạo lập các quy định thủ tục hành chính đạt chất lượng; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục. Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Việc tập trung các nhiệm vụ thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật về một đầu mối là tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Bộ Tư pháp tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm với công tác hậu kiểm, góp phần từng bước nâng cao chất lượng của văn bản quy định chi tiết, khả năng phát hiện sai sót và phản ứng chính sách được thực hiện kịp thời hơn. Các phản ánh, kiến nghị của dư luận, báo chí, các tổ chức, cá nhân về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản nghiên cứu nghiêm túc và có biện pháp xử lý kịp thời, từng bước khắc phục tình trạng văn bản có nội dung không phù hợp, gây bức xúc dư luận. 
3. Đánh giá chung, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
a) Về kết quả, trong năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Qua đó, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cơ bản bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản; trong số các văn bản quy định chi tiết đã ban hành trong năm 2014 thì không có văn bản nào có nội dung trái pháp luật hoặc không khả thi, gây bức xúc dư luận. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Một số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành kịp thời để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, chẳng hạn các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, một số văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa. Có thời điểm số lượng văn bản “nợ đọng” đã giảm xuống thấp nhất từ trước đến nay, được Quốc hội ghi nhận tại các Kỳ họp thứ 7 và thứ 8 (cuối tháng 12/2014 chỉ nợ 18 văn bản). 

b) Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:
- Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản, còn có nhiều văn bản phải điều chỉnh về tiến độ soạn thảo, thời hạn trình, ban hành, đặc biệt là có một số văn bản phải điều chỉnh nhiều lần; tình trạng văn bản quy định chi tiết được ban hành không có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh còn diễn ra phổ biến;
- Một số văn bản chất lượng chưa cao, có nội dung thiếu tính khả thi hoặc chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, mới được ban hành nhưng đã có nội dung cần được sửa đổi, bổ sung như một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Công tác rà soát luật, pháp lệnh, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh tại nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành luật, pháp lệnh, chẳng hạn như việc một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chậm rà soát, lập dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 cho dù ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIII, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp đã có văn bản đôn đốc(9). 
- Tình trạng “nợ đọng” tuy đã giảm đáng kể, xuống chỉ còn 18 văn bản (06 Nghị định, 10 thông tư và 02 thông tư liên tịch), nhưng còn 82 văn bản (29 nghị định, 04 quyết định, 38 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 chưa được ban hành. Kết quả này chưa đạt chỉ tiêu cam kết của Chính phủ trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8 “phấn đấu đến ngày 31/12/2014 hoàn thành việc ban hành các văn bản “nợ đọng” và ban hành cơ bản xong các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015” và dự báo đến ngày 01/01/2015, số văn bản “nợ đọng” sẽ tăng lên rất lớn (100 văn bản so với 71 văn bản nợ đọng đầu năm 2014). 
c) Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân sau: 

* Về mặt khách quan:
- Số lượng luật, pháp lệnh được ban hành hằng năm là tương đối lớn, trong đó có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết nên cần ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết, riêng trong 06 tháng cuối năm 2014 đã phát sinh nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành 101 văn bản để quy định chi tiết thi hành 12 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. 

- Một số quy định của luật, pháp lệnh là những vấn đề mới, khó, phức tạp, còn thiếu sự định hướng về nội dung, giải pháp về chính sách nên có nhiều ý kiến khác nhau, có nội dung không do Chính phủ đề xuất mà do các cơ quan của Quốc hội đề xuất, có trường hợp liên quan đến luật, pháp lệnh khác đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nên cần nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước dẫn đến việc kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết(10). 

- Nhiều quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, không còn phù hợp như quy định về quy trình, trình tự, thủ tục rút gọn, việc xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật còn máy móc, chưa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt là trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra một số vấn đề phức tạp liên quan đến tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản(11).
- Bên cạnh việc tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, trong năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, hoàn thiện khối lượng lớn dự án luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng (trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 26 dự án luật, pháp lệnh và cho ý kiến 09 dự án luật). 
* Về mặt chủ quan:
- Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đặc biệt việc bảo đảm thời gian tiến độ soạn thảo. 

- Sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, giữa tổ chức pháp chế và các đơn vị chuyên môn trong quy trình soạn thảo, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản ở một số Bộ còn chưa thật chặt chẽ, hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, sự tham gia tích cực của tổ chức pháp chế trong việc xây dựng, ban hành văn bản.

- Việc đầu tư thời gian, kinh phí và các nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, chưa phù hợp với vị trí, vai trò, yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này. 
II. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2015
Dự báo trong năm 2015, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng. Theo đó các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 100 văn bản chưa ban hành nêu tại Phụ lục II, trong đó có 39 văn bản (35 nghị định, 04 quyết định) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng và thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; đồng thời xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trên 100 văn bản (dự kiến khoảng 42 nghị định, 06 quyết định và 60 thông tư, thông tư liên tịch) quy định chi tiết 18 luật bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật để tổ chức triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất. Mặt khác, cũng phải chuẩn bị tổ chức thi hành và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến 11 dự án).
- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, không bảo đảm tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn gây bức xúc dư luận. 

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 100 văn bản chưa ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực hoặc có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 nêu tại Phụ lục II, đặc biệt là 39 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính. 
- Tổ chức thi hành và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, theo đó phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp trong việc rà soát để xác định đầy đủ các nội dung được giao, lập dự kiến danh mục văn bản, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và đề xuất việc áp dụng các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng của văn bản quy định chi tiết, sớm khắc phục tình trạng nợ chưa ban hành văn bản.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 
- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra nhằm triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khẩn trương rà soát, lập danh mục thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết để xây dựng, ban hành và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi.
- Các Bộ trong thời gian tới phải xây dựng, ban hành nhiều văn bản (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính) cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tăng cường phát huy vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản; hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng văn bản.
- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cử cán bộ tham gia ngày từ đầu quá trình soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thẩm tra; phối hợp, đôn đốc việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản sau khi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trên đây là Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bộ, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTrVBQPPL, Cục KSTTHC, Cục BTTP và Cục CNTT - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đinh Trung Tụng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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1 Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.


2 Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII,


3 Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, ban hành ban hành văn bản quy định chi tiết.


4 Năm 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Đoàn công tác liên ngành tiến hành 02 đợt kiểm tra (tháng 5 và tháng 7/2014) tại 10 Bộ, cơ quan ngang Bộ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tổ chức thi hành luật, pháp lệnh và ban hành ban hành văn bản quy định chi tiết.


5 Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08/7/2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản; Quyết định 1685/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.


6 17 dự án luật, 44 dự thảo nghị định, 10 quyết định và 37 dự thảo thông tư, thông tư liên tịch.


7 11 luật, 56 nghị định, 21 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


8 Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật ban hành VBQPPL (hợp nhất), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013, dự thảo Báo cáo kết quả rà soát quy định của pháp luật về quyền con người.


9 Công văn số 9452/VPCP-PL ngày 25/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật; Công văn số 5010/BTP-VDDCXDPL ngày 09/12/2014 về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.


10 Chẳng hạn như vấn đề về tuổi nghỉ hưu (khoản 2, khoản 3 Điều 187 của Bộ Luật lao động); tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, quy định về chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (Luật giáo dục đại học); hành lang bảo vệ nguồn nước; định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước (Luật tài nguyên nước); vấn đề ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu (quy định chi tiết Luật cơ yếu).


11 Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, trong khi đó một số luật, pháp lệnh đã được ban hành từ trước, nay cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp nhưng chưa kịp nên khi xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có vấn đề hợp hiến nhưng không hợp pháp hoặc hợp pháp nhưng không hợp hiến.
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Phụ lục III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH CÓ DẤU HIỆU SAI VỀ NỘI DUNG DO BỘ TƯ PHÁP KIỂM TRA, PHÁT HIỆN TRONG NĂM 2014


(Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 26/12/2014)

 (Kèm theo Báo cáo số 382/BC-BTP ngày 27/12/2014 của Bộ Tư pháp)

		STT

		Số ký hiệu

		Cơ quan ban hành

		Ngày ban hành

		Trích yếu

		Dấu hiệu trái

		Chi tiết

		Tình hình xử lý



		1 

		32/2013/TT-NHNN

		Ngân hàng NN

		26/12/2013

		Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

		Nội dung

		Tại Pháp lệnh Ngoại hối (Điều 22) quy định: Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam”. Như vậy, theo quy định này thì các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt nam phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, tuy nhiên, khi hướng dẫn nội dung này, Ngân hàng NN có đưa ra quy định “Các trường hợp khác được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt nam được thống đốc Ngân hàng NN VN xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp”. Với quy định này thì được hiểu, sẽ có trường hợp không theo quy dịnh chung của Ngân hàng NN mà tùy từng trường hợp cụ thể sẽ do Thống đốc Ngân hàng NN xem xét, chấp thuận. Điều này là chưa phù hợp với tinh thần của Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối

		Đã họp, trao đổi trực tiếp với NHNN. NHNN nhất trí kết với kết quả kiểm tra của Bộ Tư pháp và tự xử lý nội dung trái theo đúng quy định của pháp luật.


(Ngày 07/8/2014, Bộ Tư pháp đã nhận được Công văn số 5673/NHNN-QLNG  của NHNN V/v phối hợp trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, trong đó có nêu và xin ý kiến Bộ Tư pháp về dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2013/TT-NHNN theo hướng phù hợp với Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối)
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Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2014

 (Kèm theo Báo cáo số 382/BC-BTP ngày 27/12/2014 của Bộ Tư pháp)

		TT

		TÊN LUẬT, 

PHÁP LỆNH

		NGÀY CÓ HIỆU LỰC 

		TỔNG SỐ VBQĐCT

		CƠ QUAN CHỦ TRÌ ST VB QĐCT

		TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH

		NGÀY CÓ 


HIỆU LỰC



		1. 

		

		

		

		

		1. 

		



		1. 

		Luật cơ yếu

		01/02/2012

		02

		BQP

		2. Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ

		15/3/2014



		2. 

		

		

		

		BQP

		3.  Quyết định số 55/2014/QĐ-TTg ngày 24/9/2014 về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã

		10/11/2014



		3. 


		Pháp lệnh chi phí giam định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 

		20/6/2012

		01

		BTC

		4. Nghị định số 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/08/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

		01/10/2014



		4. 

		Luật đo lường

		01/7/2012

		01

		BKH&CN

		5. Thông tư số 21/2014/ TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn

		30/8/2014



		5. 

		Luật bảo hiểm


tiền gửi

		01/01/2013

		01

		BTC

		6. Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

		25/5/2014



		6. 

		Luật giáo dục

đại học

		01/01/2013

		05

		BGD&ĐT

		7. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

		15/12/2014



		7. 

		

		

		

		BGD&ĐT

		8. Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

		20/05/2014





		8. 

		

		

		

		BGD&ĐT

		9. Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

		05/5/2014



		9. 

		

		

		

		BGD&ĐT

		10. Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

		01/9/2014



		10. 

		

		

		

		BGD&ĐT

		11. Thông tư  số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 17/10/2014 quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với cá trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

		01/12/2014



		11. 

		Luật giá

		01/01/2013

		01

		BTC

		12. Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

		15/4/2014



		12. 

		Luật giám định 


tư pháp

		01/01/2013

		01

		BVHTT&DL

		13. Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa

		10/9/2014



		13. 

		

		

		01

		BXD

		14. Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng 

		15/6/2014



		14. 

		

		

		02

		BTN&MT

		15. Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giám định tư pháp và mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

		16/9/2014



		15. 

		

		

		

		BTN&MT

		16. Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

		16/9/2014



		16. 

		

		

		01

		BKH&ĐT

		17. Thông tư số 07/TT-BKHĐT ngày 24/11/2014 hướng dẫn giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

		15/01/2015



		17. 

		Luật tài 


nguyên nước




		01/01/2013

		02

		BTN&MT

		18. Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước

		10/11/2014



		18. 

		

		

		

		BTN&MT

		19. Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hành nghề khoan nước dưới đất

		26/8/2014



		19. 

		Luật biển 


Việt Nam

		01/01/2013

		01

		BTN&MT

		20. Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

		15/7/2014



		20. 

		Luật phòng, chống tác hại thuốc lá




		01/5/2013

		01

		BVHTT &DL

		21. Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên, sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình

		01/7/2014



		21. 

		Luật xử lý vi phạm hành chính

		01/7/2013

		01

		NHNN

		22. Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

		12/12/2014



		22. 

		

		

		01

		BTN&MT

		23. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

		25/12/2014



		23. 

		

		

		01

		BCA

		24. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

		25/02/2014



		24. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

		01/7/2013

		01

		BTP

		25. Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

		21/5/2014



		25. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực




		01/7/2013

		02

		BCT

		26. Nghị định số 14/2014 ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

		15/4/2014



		26. 

		

		

		

		BCT

		27. Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

		01/06/2014



		27. 

		Luật Thủ đô




		01/7/2013

		01

		BTN&MT

		28. Thông tư  số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05/9/2014 quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)

		01/01/2015



		

		Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

		01/7/2013

		01

		BTP

		29. Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

		15/6/2014



		28. 

		Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

		01/9/2013

		01

		BLĐTB &XH và BTC

		30. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiên trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ

		20/7/2014



		29. 

		Luật phòng, chống khủng bố

		01/10/2013

		02

		BCA

		31. Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

		25/3/2014



		30. 

		

		

		

		BCA

		32. Nghị định số 22/2014/N Đ-CP ngày 2/4/2014 quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố

		20/5/2014



		31. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

		01/01/2014

		01

		BCA

		33. Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật cư trú

		15/06/2014



		32. 

		Luật hòa giải cơ sở

		01/01/2014

		01

		BTP

		34. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở

		25/4/2014



		33. 

		Luật khoa học và công nghệ

		01/01/2014

		05

		BKH&CN

		35. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 28/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 

		15/3/2014



		34. 

		

		

		

		BKH&CN

		36. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

		15/4/2014



		35. 

		

		

		

		BKH&CN

		37. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN

		01/12/2014



		36. 

		

		

		

		BKH&CN

		38. Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 quy định Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

		01/6/2014



		37. 

		

		

		

		BKH&CN

		39. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

		01/7/2014



		38. 

		

		

		01

		BNG

		40. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài 

		10/11/2014



		39. 

		

		

		04

		BKH&CN

		41. Thông tư  số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 xác định nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 26 Luật KH&CN)

		28/7/2014



		40. 

		

		

		

		BKH&CN

		42. Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định về tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 29 Luật KH&CN)

		01/8/2014



		41. 

		

		

		

		BKH&CN

		43. Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ"

		26/5/2014



		42. 

		

		

		

		BKH&CN

		44. Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (hướng dẫn Điều 37 Luật KH&CN)

		01/8/2014



		43. 

		

		

		01

		BNV&BKHCN

		45. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (hướng dẫn Điều 19 Luật KH&CN)

		01/12/2014



		44. 

		Luật giáo dục quốc phòng an ninh

		01/01/2014

		05

		BQP

		46. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng an ninh

		10/4/2014



		45. 

		

		

		

		BQP

		47. Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức xã nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

		14/7/2014



		46. 

		

		

		

		BQP

		48. Thông tư số 25/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

		02/7/2014



		47. 

		

		

		

		BQP

		49. Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục QP, AN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam

		01/7/2014



		48. 

		

		

		

		BQP

		50. Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 quy định chương trình khung giáo dục QP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

		20/7/2014



		

		Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 

ngoại hối

		01/01/2014

		02

		NHNN

		51. Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

		05/9/2014



		

		

		

		

		NHNN

		52. Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

		15/7/2014



		

		

		

		05

		NHNN

		53. Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

		28/4/2014



		

		

		

		

		NHNN

		54. Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

		25/9/2014



		

		

		

		

		55. NHNN

		56. Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng đã được gộp vào Thông tư số 21/2014/TT-NHNN)

		15/10/2014



		

		

		

		

		NHNN

		57. Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 hướng dẫn về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

		15/5/2014 



		

		

		

		

		NHNN

		58. Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép

		15/9/2014



		49. 

		Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

		01/03/2014

		01

		BCT

		59. Nghị định số 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ 29/07/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

		15/9/2014



		50. 

		Luật phòng, 


chống thiên tai

		01/05/2014

		02

		BNN&PTNN



		60. Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

		20/8/2014



		51. 

		

		

		

		BNN&PTNN

		61.  Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

		08/12/2014



		52. 

		

		

		02

		BTN&MT

		62.  Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

		01/10/2014



		53. 

		

		

		

		BTN&MT

		63.  Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai

		01/10/2014



		54. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

		01/6/2014

		01

		BNV

		64.  Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

		20/8/2014



		55. 

		

		

		01

		BQP

		65.  Thông tư số 160/2014/TTLT-BQP ngày 09/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam

		



		56. 

		

		

		01

		BCA

		66.  Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

		10/11/2014



		57. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

		26/6/2014

		01

		BTP

		67.  Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

		01/12/2014



		58. 

		Luật đấu thầu

		01/7/2014

		01

		BKH&ĐT

		68.  Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

		15/8/2014



		59. 

		Luật tiếp công dân

		01/7/2014

		01

		TTCP

		69.  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

		15/8/2014



		60. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

		01/7/2014

		01

		BCA

		70.  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

		15/9/2015



		61. 

		

		

		01

		BCA

		71.  Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

		



		62. 

		Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

		01/7/2014

		01

		BTC

		72.  Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

		01/11/2014



		63. 

		Luật đất đai

		01/7/2014

		04

		BTN&MT

		73.  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

		01/7/2014



		64. 

		

		

		

		BTN&MT

		74.  Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

		01/7/2014



		65. 

		

		

		

		BTN&MT

		75.  Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất

		01/7/2014



		66. 

		

		

		

		BTN&MT

		76. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định khung giá đất

		29/12/2014



		67. 

		

		

		02

		BTC

		77.  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

		01/7/2014



		68. 

		

		

		

		BTC

		78.  Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

		01/7/2014



		69. 

		

		

		09

		BTN&MT

		79.  Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 quy định về kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính trên thực địa và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

		03/11/2014



		70. 

		

		

		

		BTN&MT

		80. Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

		08/10/2014



		71. 

		

		

		

		BTN&MT

		81. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính

		05/7/2014



		72. 

		

		

		

		BTN&MT

		82. Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

		13/8/2014



		73. 

		

		

		

		BTN&MT

		83. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		17/7/2014



		74. 

		

		

		

		BTN&MT

		84. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014  quy định về hồ sơ địa chính

		05/7/2014



		75. 

		

		

		

		BTN&MT

		85. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		05/7/2014



		76. 

		

		

		

		BTN&MT

		86. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

		13/8/2014



		77. 

		

		

		

		BTN&MT

		87. Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

		01/01/2015



		78. 

		Pháp lệnh cảnh sát cơ động

		01/7/2014

		01

		BCA

		88. Nghị định số 77/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động

		



		79. 

		

		

		01

		BCA

		89. Thông tư số 31/2014/TT-BCA ngày 24/7/2014 quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

		10/9/2014



		80. 

		Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

		01/01/2015

		01

		BNN&PTNT

		90.  Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

		18/1/2015



		1. 

		

		

		04

		BNN&PTNT 

		91.  Thông tư số 36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực phẩn phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

		01/01/2015



		2. 

		

		

		

		BNN&PTNT 

		92.  Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại

		01/01/2015



		3. 

		

		

		

		BNN&PTNT 

		93.  Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

		01/01/2015



		4. 

		

		

		

		BNNPTNT

		94.  Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 ban hành Danh  mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

		01/01/2015



		81. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

		01/01/2015

		02

		BGTVT

		95.  Nghị định số 110/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

		05/01/2015



		5. 

		

		

		

		BGTVT




		96.  Nghị định số 111/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu

		05/01/2015



		6. 

		

		

		06

		BGTVT

		97.  Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 quy định quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và điều kiện an toàn của bến thủy nội địa (thay thế Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2013)

		01/01/2015



		7. 

		

		

		

		BGTVT

		98.  Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện nội địa (thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008; Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011; Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT ngày 30/11/2009) 

		01/01/2015



		8. 

		

		

		

		BGTVT

		99.  Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 quy định điều kiện dự thi nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên đảm nhiệm chức danh máy trưởng

		01/01/2015



		9. 

		

		

		

		BGTVT

		100.   Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý đường thủy nội địa

		01/2/2015



		10. 

		

		

		

		BGTVT

		101.  Thông tư số 69/2014/TT-GTVT ngày 27/11/2014 quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị đường thủy nội địa

		01/2/2015



		11. 

		

		

		

		BGTVT

		102. Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

		15/2/2015



		82. 

		Luật bảo vệ


 môi trường

		01/01/2015

		01

		BGTVT 

		103.  Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

		15/01/2015



		83. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

		01/01/2015

		01

		BYT

		104.  Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

		01/01/2015



		84. 

		

		

		02

		BYT

		105. Thông tư số 37/2014 ngày 17/11/2014 quy định chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

		01/01/2015



		85. 

		

		

		

		BYT

		106. Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược hóa chất thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

		01/01/2015



		86. 

		

		

		01

		BYT-BTC

		107. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

		01/2/2015



		87. 

		Luật Việc làm

		01/01/2015

		01

		BLĐTBXH

		108.  Quyết định số 77/QĐ-TTg  ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

		10/2/2015



		Tổng số: 37 luật, pháp lệnh

		Tổng số văn bản đã ban hành: 106 văn bản (42 nghị định, 06 quyết định, 55 thông tư, 03 thông tư liên tịch). 


Theo đó đã giải quyết được: 

+ 56/72 văn bản (21 nghị định, 03 quyết định, 30 thông tư, 02 thông thư liên tịch) nợ từ năm 2013;


+ 50/135 văn bản (21 nghị định, 03 quyết định, 25 thông tư, 01 thông thư liên tịch) quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có thời điểm phát sinh hiệu lực sau ngày 01/01/2014.


Trong 50 văn bản nêu trên có: 31 văn bản (16 nghị định, 02 quyết định, 13 thông tư) quy định chi tiết 10 luật, pháp lệnh có thời điểm phát sinh hiệu lực sau ngày 01/01/2014 và trước ngày 01/01/2015 và 19 văn bản (05 nghị định, 01 quyết định, 12 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 05 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.
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Phục lục II


DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH 

ĐÃ CÓ HIÊU LỰC HOẶC CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015

 (Kèm theo Báo cáo số 382/BC-BTP ngày 27/12/2014 của Bộ Tư pháp)

		TT

		TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

		NGÀY CÓ HIỆU LỰC

		SỐ LƯỢNG VBQĐCT

		CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT 

		TÊN VĂN BẢN


QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

		TÌNH TRẠNG HIỆN NAY



		A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ



		I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH TRONG TÌNH TRẠNG “NỢ ĐỌNG”



		1. 

		Luật cơ yếu

		01/02/2012

		01

		BQP 

		1. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

		Đã thẩm định


 - Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình là tháng 11/2013.


- Ngày 08/4/2014, Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế (Công văn 2376/VPCP-NC). Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định ngày 14/11/2014.


- Hiện Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.



		2. 

		Luật giáo dục đại học

		01/01/2013

		02

		BGD&ĐT 

		2. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

		Đang soạn thảo


- Theo Kế hoạch phải trình Chính phủ tháng 11/2012. Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/ VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 10/2014.


- Ngày 14/8/2014, Bộ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày 02/10/2014, Bộ đã đăng trên trang thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 7278/BGDĐT-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất điều chỉnh thời hạn ban hành sang tháng 9/2015.



		3. 

		

		

		

		BGD&ĐT

		3. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

		Đã trình

Do có sự chuyển giao nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào nên Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ không ghi thời hạn trình. Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 6/2014; ngày 12/8/2014, có Công văn số 6131/VPCP-KGVX cho lùi thời hạn trình đến tháng 10/2014.


- Ngày 23/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định. Ngày 11/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ.



		4. 

		Luật tài nguyên nước

		01/01/2013

		02

		BTN&MT

		4. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)

		Đã trình


- Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014 được bổ sung vào chương trình năm 2014. Thời hạn trình tháng 11/2014.


- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 81/TTr-BTNMT).



		5. 

		

		

		

		BTN&MT

		5. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41)

		
Đã trình


- Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014, thời hạn trình là tháng 11/2014.

- Ngày 07/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đó, ngày 19/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 89/TTr-BTNMT.



		6. 

		Luật đấu thầu

		01/7/2014

		01

		BKH&ĐT 

		6. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

		Đã trình


- Ngày 15/9/2014, Bộ tư pháp đã có ý kiến thẩm định.


- Bộ Kế hoạch và đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định để trình Chính phủ và đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 7706/TTr-BKHĐT ngày 24/10/2014.



		II. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015 CHƯA BAN HÀNH ĐỂ BẢO ĐẢM CÓ HIỆU LỰC CÙNG THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT



		7. 

		Luật việc làm

		01/01/2015

		03

		BLĐTB&XH

		7. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

		Đã thẩm định


 Ngày 19/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4854/LĐTBXH-VL gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện Bộ Tư pháp đang nghiên cứu thẩm định.



		1 

		

		

		

		BLĐTB&XH

		8. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

		Đã thẩm định 


 - Ngày 08/09/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 3277/LĐTBXH-TCDN).


- Bộ Tư pháp đã thẩm định Công văn số 221/BTP-DSKT ngày 08/10/2014.


- Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ. Hiện Văn phòng Chính phủ đang làm thủ tục xin ý kiến Thành viên Chính phủ.



		2 

		

		

		

		BLĐTB&XH

		9. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

		Đã trình


- Tờ trình số  91/TTr-LDTBXH ngày 
21/11/2014.



- Sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi lại Văn phòng Chính phủ để trình (Công văn số 4654/LĐTBXH-VL ngày 08/12/2014).


- Văn phòng Chính phủ đang làm thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ.



		8. 

		Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

		01/01/2015

		01

		BCA

		10. Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

		Đã thẩm định 


- Đã xây dựng dự thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.


- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ.



		9. 

		Luật bảo vệ môi trường

		01/01/2015

		06

		BTN&MT

		11. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

		Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4128/ BTNMT-TCMT đề nghị thẩm định.

- Ngày 03/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.


- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (TTr số 77/TTr-BTNMT ngày 28/10/2014). 

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.



		3 

		

		

		

		BTN&MT

		12. Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

		Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.


- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.


- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 82/TTr-BTNMT). 

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.



		4 

		

		

		

		BTN&MT

		13. Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

		Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.


- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.


- Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ Tờ trình số 79/TTr-BTNMT.



		5 

		

		

		

		BTN&MT

		14. Nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường

		
Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.


- Ngày 16/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.


- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 83/TTr-BTNMT ngày 28/10/2014). 

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.



		6 

		

		

		

		BTN&MT

		15. Nghị định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường

		Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.


- Ngày 16/10/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.


- Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 79/TTr-BTNMT). 

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.



		7 

		

		

		

		BTN&MT

		16. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

		Đang soạn thảo


Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, do nội dung dự thảo phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21 nên Bộ đã có Công văn số 3914/BTNMT-KTTVBĐKH gửi Thủ tướng Chính phủ xinh lùi thời gian trình Nghị định này vào năm 2016 để chờ kết quả Hội nghị.



		8 

		

		

		03

		BTN&MT




		17. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

		Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.


- Ngày 24/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định số 251/BTP-PLQT. 


- Ngày 17/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 87/TTr-BTNMT).



		9 

		

		

		

		BTN&MT




		18. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

		Đã trình


- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.


- Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định ngày 16/10/2014. 


- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ.



		10 

		

		

		

		BTN&MT




		19. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quỹ bảo vệ môi trường

		Đã trình

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định và gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.


- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ.



		10. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

		01/01/2015

		01

		BQP


BCA, BYT, BTC

		20. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu

		Đang soạn thảo


- Do có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên ngày 14/10/2014, Bộ Quốc phòng đã Công văn số 8604/BQP-QY báo cáo xin lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015.


- Ngày 29/10/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8573/VPCP-KGVX thông báo ý kiển của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý kéo dài thời gian soạn thảo.



		11. 

		Luật hải quan

		01/01/2015

		03




		BTC

		21. Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan

		Đã trình


- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 651/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.


- Ngày 13/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định.


- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 136/TTr-BTC ngày 30/10/2014.


- Ngày 23/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 18693/BTC-TCHQ).



		11 

		

		

		

		BTC

		22. Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

		Đã trình


- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn 13912/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.


- Ngày 22/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định số 243/BTP-PLDSKT.


- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 135/TTr-BTC ngày 30/10/2014.


- Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 9434/VPCP-TCCV).



		12 

		

		

		

		BTC

		23. Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

		Đã trình


- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn 13912/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.


 - Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 134/TTr-BTC ngày 30/10/2014. Ngày 23/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 18723/BTC-TCHQ).



		13 

		

		

		01

		BTC

		24. Quyết định sửa đổi Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

		Đã thẩm định


- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có văn bản gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu, ghép nội dung Quyết định này vào Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.



		12. 

		Luật hôn nhân và gia đình

		01/01/2015

		01

		BTP

		25. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

		Đã trình 


 - Ngày 14/10/2014, Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo Tờ trình số 50/TTr-BTP.


- Sau khi có ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và trình lại.



		14 

		

		

		01

		BYT

		26. Nghị định của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

		Đã trình

- Ngày 22/9/2014, Bộ Y tế đã có Công văn số 6584/BYT-PC gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.


- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Bộ Y tế chỉnh lý dự thảo, trình Chính phủ. Ngày 21/10/2014, Bộ Y tế đã chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của Thành viên Chính phủ và trình lại (Tờ trình số 1077/TTr-BYT). 



		13. 

		Luật công chứng

		01/01/2015

		

01

		BTP

		27. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng

		Đã trình


- Ngày 14/10/2014, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 49/TTr-BTP.


- Hiện Bộ Tư pháp đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của Thành viên Chính phủ và trình lại.



		14. 

		Luật phá sản

		01/01/2015

		01

		BTP

		28. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản

		Đã trình


- Ngày 15/10/2014, Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo Tờ trình số 51/TTr-BTP.


- Hiện Văn Phòng Chính phủ đang làm thủ tục xin ý kiến Thành viên Chính phủ.



		15. 

		Luật xây dựng

		01/01/2015

		06

		BXD

		29. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (nay đổi tên là Nghị định quản lí dự án đầu tư xây dựng)

		Đã trình


Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và đã trình Chính phủ ngày 21/11/2014.



		15 

		

		

		

		BXD

		30. Nghị định về quy hoạch xây dựng

		Đã trình


Bộ Xây dựng chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Tờ trình số 96/TTr- BXD ngày 25/11/2014.



		16 

		

		

		

		BXD

		31. Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng

		Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Tờ trình số 97/TTr- BXD ngày 25/11/2014.



		17 

		

		

		

		BXD

		32. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

		Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Tờ trình số 94/TTr- BXD ngày 21/11/2014.



		18 

		

		

		

		BXD

		33. Nghị định về hợp đồng xây dựng

		Đã trình


 Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ theo Tờ trình số 98/TTr- BXD ngày 25/11/2014.



		19 

		

		

		

		BXD

		34. Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

		Đã trình


Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ  theo Tờ trình số 95/TTr- BXD ngày 21/11/2014.



		16. 

		Luật đầu 


tư công

		01/01/2015

		05

		BKH&ĐT

		35. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

		Đang soạn thảo


- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào tháng Quý II/2015.



		1 

		

		

		

		BKH&ĐT

		36. Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

		Đang soạn thảo


- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.


- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng tháng 3/2015. 





		2 

		

		

		

		BKH&ĐT

		37. Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

		Đã trình


Ngày 24/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 6551/TTr-BKHĐT.  



		3 

		

		

		

		BKH&ĐT

		38. Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)

		Đang soạn thảo


- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.


- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng tháng 3/2015.



		4 

		

		

		

		BKH&ĐT

		39. Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

		Đang soạn thảo


- Đã thành lập Ban soạn thảo, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định.


- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào tháng Quý II/2015.



		Tổng số 14 luật

		Tổng số:  39 văn bản (35 nghị định, 04 quyết định). Trong đó có:


+ 06 nghị định quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực từ trước;


+ 33 văn bản (29 nghị định, 04 quyết định) quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.



		B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH



		I. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH TRONG TÌNH TRẠNG “NỢ ĐỌNG”



		1. 

		Luật giám định tư pháp

		01/01/2013

		01

		BCA 

		1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

		Đang soạn thảo


- Đã xây dựng dự thảo Thông tư và gửi xin ý kiến. 


- Hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.



		

		

		

		01

		BYT 

		2. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

		Đang soạn thảo


Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh - dự kiến ban hành Quý I/2015.



		2. 

		Luật giáo dục đại học

		01/01/2013

		02

		BGD&ĐT




		3. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

		Đang soạn thảo

Ngày 11/12/2014 , Bộ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử để  xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.



		

		

		

		

		BGD&ĐT




		4. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

		Đang soạn thảo


Do đây là vấn đề khó nên ngày 14/8/2014, Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hiện nay, đang xin ý kiến của Bộ trưởng duyệt nội dung trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để  xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.



		3. 

		Luật tài nguyên nước

		01/01/2013

		01

		BTN&MT 

		5. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước

		Đang soạn thảo


Hiện Bộ đã xây dựng xong dự thảo 1 để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.



		4. 

		Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

		01/05/2013

		01

		BYT 

		6. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)

		Đã thẩm định


Bộ Công Thương có Công văn báo cáo và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Do vậy, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá (chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng).



		5. 

		Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

		01/09/2013

		01

		BLĐTB&XH 

		7. Thông tư hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo 

		Đã thẩm định


- Dự kiến là Thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, rà soát thì nhiều nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. Hai Bộ đã thống nhất hình thức thông tư do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. 


- Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đang hoàn thiện lại theo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.



		6. 

		Luật khoa học và công nghệ

		01/01/2014

		02

		BKH&CN 

		8. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61)

		Đã trình

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành



		

		

		

		

		BKH&CN

		9. Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (Điều 17)  

		Đã trình

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành 



		7. 

		Luật giáo dục quốc phòng an ninh

		01/01/2014

		01

		BQP




		10. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề

		Đã trình lãnh đạo Bộ


Đang chờ Thủ tướng ký phê duyệt Đề án quy hoạch các trường trong quân đội để ký ban hành.



		8. 

		Luật phòng, chống thiên tai

		01/05/2014

		01

		BNN&PTNT và BKH&ĐT 

		11. Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai

		Đang soạn thảo


Đã thành lập tổ soạn thảo và hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch.



		9. 

		Luật đấu thầu 

		01/7/2014

		01

		BYT 

		12. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

		Đang soạn thảo


Đã xây dựng dự thảo và hiện Bộ Y tế  đang gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan



		II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015 CHƯA BAN HÀNH ĐỂ BẢO ĐẢM CÓ HIỆU LỰC CÙNG THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT



		10. 

		Luật bảo vệ 


và kiểm dịch thực vật

		01/01/2015

		03

		BNN&PTNT 

		13. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

		Đã thẩm định

Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo Thông tư.



		1 

		

		

		

		BNN&PTNT 

		14. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

		Đã trình

Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.



		2 

		

		

		

		BNN&PTNT 

		15. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa

		Đang soạn thảo


Đang soạn thảo dự thảo Thông tư.



		3 

		

		

		01

		BNN&PTNT và BTN&MT 

		16. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

		Đang soạn thảo

Ngày 4/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 9772/BNN-BVTV xin ý kiến Bộ Tài nguyên môi trường về việc gộp 02 nội dung thu gom (khoản 3, Điều 75) và xử lý (khoản 4, Điều 75) thành một thông tư liên tịch của hai Bộ. 



		11. 

		Luật việc làm

		01/01/2015

		03

		BLĐTB&XH

		17. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1



		12. 

		

		

		

		BLĐTB&XH

		18. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		13. 

		

		

		

		BLĐTB&XH

		19. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		14. 

		Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

		01/01/2015

		02

		BCA

		20. Thông tư ban hành các loại mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

		Đang soạn thảo


Đang gửi xin ý kiến Công an các đơn vị và các địa phương. 



		15. 

		

		

		

		BCA

		21. Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

		Đang soạn thảo


Đang gửi xin ý kiến Công an các đơn vị và các địa phương. 



		16. 

		Luật sđ, bs Luật giao thông đường thủy


 nội địa

		01/01/2015

		02

		BQP

		22. Thông tư quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

		Đang soạn thảo


Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu xây dựng dự thảo 1



		4 

		

		

		

		BQP

		23. Thông tư quy định tiêu chuẩn thuyền viên đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

		Đang soạn thảo


Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu xây dựng dự thảo 1.



		17. 

		Luật bảo vệ

 môi trường

		01/01/2015

		13

		BTN&MT 

		24. Thông tư quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		5 

		

		

		

		BTN&MT 

		25. Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		6 

		

		

		

		BTN&MT 

		26. Thông tư quy định về ngưỡng chịu tải của lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		7 

		

		

		

		BTN&MT 

		27. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		8 

		

		

		

		BTN&MT 

		28. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		9 

		

		

		

		BTN&MT 

		29. Thông tư quy định về xử lý chất thải nguy hại

		Đang soạn thảo


Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.



		10 

		

		

		

		BTN&MT 

		30. Thông tư quy định về tiêu chí phân loại ô nhiễm môi trường, xác định ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		11 

		

		

		

		BTN&MT 

		31. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		12 

		

		

		

		BTN&MT 

		32. Thông tư quy định về các hoạt động quan trắc môi trường (gồm hướng dẫn quan trắc môi trường cho các địa phương, quan trắc phát thải, quan trắc tự động liên tục của doanh nghiệp, quản lý số liệu quan trắc)

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		13 

		

		

		

		BTN&MT 

		33. Thông tư quy định về bộ chỉ thị môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		14 

		

		

		

		BTN&MT 

		34. Thông tư quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		15 

		

		

		

		BTN&MT 

		35. Thông tư quy định về thông tin môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		16 

		

		

		

		BTN&MT 

		36. Thông tư quy định về báo cáo hiện trạng môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		17 

		

		

		01

		BQP

		37. Thông tư quy định một số hoạt động bảo vệ môi trường trong quan đội

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		18 

		

		

		04

		BTN&MT và BCT




		38. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn việc thống kê nguồn thải

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		19 

		

		

		

		BTN&MT và BCT




		39. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát triển dịch vụ môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		20 

		

		

		

		BTN&MT và BNN&PTNT

		40. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		21 

		

		

		

		BTN&MT và BXD

		41. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà kính

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		22 

		

		

		01

		BGD&ĐT và BTN&MT

		42. Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		18. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

		01/01/2015

		04

		BYT

		43. Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả

		Đang soạn thảo


Bộ Y Tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến ban hành năm 2015. 



		23 

		

		

		

		BYT

		44. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

		Đang soạn thảo


Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. 



		24 

		

		

		

		BYT

		45. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

		Đang soạn thảo


Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến năm 2015 



		25 

		

		

		

		BYT

		46. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

		Đang soạn thảo


Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. 



		26 

		

		

		01

		BYT và BTC

		47. Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh việc cùng hạng trên toàn quốc

		Đang soạn thảo


Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. 



		27 

		

		

		02

		BQP, BYT và BTC

		48. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		28 

		

		

		

		BQP, BYT và BTC

		49. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		29 

		

		

		01

		BCA, BYT và BTC

		50.  Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

		Đang soạn thảo


Đã thành lập tổ soạn thảo. Hiện đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		19. 

		Luật hải quan

		01/01/2015

		01

		BTC

		51. Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

		Đang soạn thảo


Đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để gửi xin kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.



		20. 

		Luật hôn nhân và gia đình

		01/01/2015

		02

		BYT

		52. Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		21. 

		

		

		

		BYT

		53. Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.



		22. 

		Luật công chứng

		01/01/2015

		02

		BTP

		54. Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

		Đã trình


Đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.



		30 

		

		

		

		BTP

		55. Thông tư hướng một số nội dung của Luật công chứng

		Đã thẩm định


Đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành.



		

		Luật xây dựng

		01/01/2015

		03

		BXD

		56. Thông tư quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Khoản 6, Điều 102)

		Đang soạn thảo


Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.



		23. 

		

		

		

		BXD

		57. Thông tư hướng dẫn đăng  ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng (Khoản 3, Điều 159)

		Đang soạn thảo


Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.



		24. 

		

		

		

		BXD

		58. Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Khoản 9, Điều 162)

		Đang soạn thảo


Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.



		25. 

		Luật đầu


tư công

		01/01/2015

		02

		BKH&ĐT

		59. Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu  báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

		Đang soạn thảo


 Nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể xin ghép vào nghị định  mà không ban hành thông tư.



		1 

		

		

		

		BKH&ĐT

		60. Thông tư hướng dẫn lập thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

		Đang soạn thảo


 Nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể xin ghép vào nghị định.



		2 

		

		

		01

		BTCvà BKH&ĐT

		61. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ quan tài chính của địa phương cân đối kinh phí thường xuyên để thanh toán các chi phí lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình và bảo trì, vận hành các dự án đưa vào sử dụng

		Đang soạn thảo


Đang nghiên cứu soạn thảo vì nội dung còn phụ thuộc vào các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.



		Tổng số 20 luật, pháp lệnh




		Tổng số: 61 văn bản (48 thông tư, 13 thông tư liên tịch), trong đó có:


+ 12 văn bản (10 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 09 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước ngày 01/01/2015;


+ 49 văn bản (38 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. 
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